
1. Nội dung và hình thức giám sát, giáo dục
* Nội dung giám sát, giáo dục:
- Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, 

nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp 
luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật;

- Trang bị các kỹ năng sống cơ bản; hỗ 
trợ học văn hóa, hướng nghiệp, học nghề, tìm 
việc làm;

- Tổ chức cho người được giám sát, giáo 
dục tham gia lao động tại cộng đồng với hình 
thức phù hợp;

- Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác quy 
định tại Điều 71 Luật trẻ em nhằm thúc đẩy 
việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

* Hình thức giám sát, giáo dục:
- Yêu cầu người được giám sát, giáo dục 

làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện 
pháp giám sát, giáo dục;

- Hướng dẫn, động viên người được giám 
sát, giáo dục tham gia các lớp học về kỹ năng 
sống, học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề;

- Thông báo cho gia đình người được 
giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của 
người đó;

- Yêu cầu người được giám sát, giáo dục 
trình diện trước cơ quan có thẩm quyền.
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2. Thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục
Căn cứ Kế hoạch giám sát, giáo dục, người 

trực tiếp giám sát, giáo dục có trách nhiệm phối 
hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động 
viên người được giám sát, giáo dục nghiêm 

chỉnh chấp hành pháp luật và thực hiện cam 
kết; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn 
của người được giám sát, giáo dục để có biện 
pháp giúp đỡ kịp thời;

- Hướng dẫn người được giám sát, giáo 
dục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
mình quy định tại Điều 25 của Nghị định số 
37/2018/NĐ-CP;

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức liên 
quan để tạo điều kiện cho người được giám 
sát, giáo dục tham gia các chương trình học 
văn hóa, học nghề, tham gia lao động phù 
hợp, ổn định cuộc sống;

- Hướng dẫn, giúp đỡ người được giám sát, 
giáo dục thực hiện các thủ tục đăng ký tạm 
vắng, tạm trú, cấp giấy chứng minh nhân dân 
hoặc thẻ căn cước công dân, trợ giúp pháp lý;

- Phối hợp tổ chức các buổi lao động tại 
cộng đồng với hình thức phù hợp;

- Liên hệ, giới thiệu người được giám sát, 
giáo dục tham gia các lớp kỹ năng sống, các 
hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao sẵn có tại 
địa phương;

- Lập và ghi Sổ theo dõi tình hình thực 

hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục theo Mẫu 
số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2018/NĐ-CP; định kỳ hàng tháng 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về 
kết quả giám sát, giáo dục.

 Trong quá trình thực hiện Kế hoạch giám 
sát, giáo dục, nếu xét thấy biện pháp giám 
sát, giáo dục không phù hợp hoặc việc thực 
hiện gặp khó khăn thì người trực tiếp giám sát, 
giáo dục đề xuất hướng giải quyết hoặc điều 
chỉnh Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định.
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3. Tổ chức cho người được giám sát, giáo 
dục thực hiện nghĩa vụ tham gia Chương 
trình học tập

- Các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 
giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo 
dục quốc dân có trách nhiệm tiếp nhận người 
được giám sát, giáo dục vào học tập theo Kế 
hoạch giám sát, giáo dục.

- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ 
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên căn cứ 
vào nhu cầu, trình độ của người được giám 
sát, giáo dục và khả năng thực tế của cơ sở 
để bố trí người hỗ trợ, giúp đỡ họ hòa nhập, 
hoàn thành Chương trình học tập.
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4. Tổ chức cho người được giám sát, giáo 
dục thực hiện nghĩa vụ tham gia Chương 
trình dạy nghề

 Trên cơ sở Kế hoạch giám sát, giáo dục, 
người trực tiếp giám sát, giáo dục báo cáo 

ï



Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã liên hệ với 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để 
đề xuất việc hỗ trợ dạy nghề cho người được 
giám sát, giáo dục.

 Căn cứ vào điều kiện về sức khỏe, khả 
năng và nguyện vọng của người được giám 
sát, giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội có trách nhiệm liên hệ với các cơ sở 
dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, các 
tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn để thu xếp cho người được giám 
sát, giáo dục tham gia Chương trình dạy nghề 
phù hợp.
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5. Tổ chức cho người được giám sát, 
giáo dục thực hiện nghĩa vụ tham gia lao 
động tại cộng đồng

Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ 
hoặc đoàn thể xã hội, cơ quan, tổ chức khác 
tổ chức cho người được giám sát, giáo dục 
tham gia các buổi lao động tại cộng đồng, 
giúp đỡ người già, người tàn tật, người có 
hoàn cảnh đặc biệt hoặc các hoạt động tình 
nguyện khác nhằm tăng cường ý thức, trách 
nhiệm và sự gắn kết, chia sẻ với cộng đồng 
của người được giám sát, giáo dục.

Việc lao động tại cộng đồng phải tuân thủ 
pháp luật về lao động, phù hợp với độ tuổi, 
sức khỏe của người được giám sát, giáo dục, 
không làm ảnh hưởng đến việc học tập của 
người đó.
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6. Việc thực hiện nghĩa vụ trình diện 
của người được giám sát, giáo dục (Điều 18 

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)
- Trong thời gian giám sát, giáo dục, 

nếu người được giám sát, giáo dục vi phạm 
nghĩa vụ hoặc có biểu hiện vi phạm pháp 
luật thì theo đề nghị của người trực tiếp 
giám sát, giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã yêu cầu người được giám sát, 
giáo dục trình diện.

- Khi có yêu cầu trình diện của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã, người trực tiếp giám 
sát, giáo dục phải thông báo cho người được 
giám sát, giáo dục và cha, mẹ hoặc người 
giám hộ của họ biết về địa điểm, thời gian 
trình diện.

- Việc trình diện phải được lập thành biên 
bản và lưu vào hồ sơ.
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7. Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành 
xong biện pháp khiển trách, biện pháp hòa 
giải tại cộng đồng

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trước 
khi hết thời hạn giám sát, giáo dục, người trực 
tiếp giám sát, giáo dục làm Báo cáo tổng hợp 
kết quả giám sát, giáo dục gửi Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và báo cáo kết thúc 
nhiệm vụ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được Báo cáo tổng hợp kết quả 
giám sát, giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành 
xong biện pháp khiển trách, biện pháp hòa 
giải tại cộng đồng cho người được giám sát, 
giáo dục theo Mẫu số 05a và 05b tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 37/2018/
NĐ-CP.

THỦ TỤC GIÁM SÁT, GIÁO DỤC TRONG 
TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

KHIỂN TRÁCH, HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG 
ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 

ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

 TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ 

HÀ NỘI - 2018

 (Theo Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 
quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, 
giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 

trách nhiệm hình sự )

BỘ tư pháp
Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục  

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về  
vi phạm pháp luật” đến năm 2021


